 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1
NĂM HỌC 2021 - 2022 - TUẦN 2: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Phương tiện
	Tên bài dạy


	1
	Thứ 2
20/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Vào rừng hoa ( Tiết 2)

	
	
	19h - 19h20
	Zoom
	Tiếng Việt: Bài 1:A,a

	
	
	19h25- 19h50
	Zoom
	Tiếng Việt: Bài 2:B, b


	
	
	19h55- 20h30
	Zoom 
	Toán: Các số 4,5,6

	2
	Thứ 3
21/9
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Em với nội quy trường , lớp( tiết 2)

	
	
	Trong ngày
	Video
	[bookmark: _GoBack]Thể dục: Ôn đứng nghiêm, tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang.

	3
	Thứ 4
22/9
	19h - 19h20
	Zoom
	Tiếng việt: Bài 3: C,c

	
	
	19h25- 19h50

	Zoom
	Tiếng việt: Bài 4: E,e.Ê,ê.

	
	
	19h55-20h30

	Zoom
	Toán: Các số 7,8,9

	4
	Thứ 5
23/9
	Trong ngày
	Video
	TNXH: Gia đình em( Tiết 2)

	
	
	Trong ngày
	Video
	HĐTN: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Môn mĩ thuật của em(tiết 2)

	5
	Thứ 6
24/9
	19h - 19h20
	Zoom
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Tiếng việt: Ôn tập và kể chuyện.

	
	
	19h25- 19h50
	Zoom 
	    HDH: Luyện viết.

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Số 0.


Ghi chú: Chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.
Môn Tiếng Việt:SGK Tiếng Việt, vở BT Tiếng việt, bảng con, bút dạ, bút chì, vở ô li.
Môn Toán: SGK, vở BT Toán.



TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2
NĂM HỌC 2021 - 2022 - TUẦN 3: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	
Thời gian
	
Hình thức
	
Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
20/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Đọc nhạc bài số 1

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Đọc: Em có xinh không?
Hướng dẫn HS Tập viết - Chữ hoa B

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Nói – nghe: Em có xinh không?
Đọc: Một giờ học

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Luyện tập chung

	3
	Thứ 3
21/9
	Trong ngày
	Video
	HĐTN: Luyện tay cho khéo

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	LTVC: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
Hướng dẫn HS  nghe viết – Bài : Một giờ học

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

	4
	Thứ 4
22/9
	Trong ngày
	Video
	TNXH: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Màu đậm màu nhạt

	5
	Thứ 5
23/9
	Trong ngày
	Video
	GDTC:  Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể việc thường làm.

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
(tiếp theo)  +  Luện tâp (bài 1,2,3) Tiết 1.

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	HDH: Đọc mở rộng tuần 3.

	6
	Thứ 6
24/9
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Kính trọng thầy cô giáo

	
	
	
	
	 



*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc 
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  Ghi tên bài học của các môn học còn lại


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3 
NĂM HỌC 2021 - 2022 - TUẦN 3: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
20/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Bài ca đi học

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập đọc- kể chuyện: Chiếc áo len; HDHS làm BT chính tả: Chiếc áo len

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	LTVC: So sánh. Dấu chấm

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Ôn tập về hình học.

	3
	Thứ 3
21/9
	Trong ngày
	Video
	Thể dục: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số./Ôn đội hình đội ngũ, trò chơi: tìm người chỉ huy.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tự nhiên xã hội: Bệnh lao phổi./ Máu và cơ quan tuần hoàn.

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tiếng Anh: Unit 1- Leson 1, 2 (lớp 3A)

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Tiếng Anh: Unit 1- Leson 1, 2 (lớp 3B)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh: Unit 1- Leson 1, 2 (lớp 3C)

	4
	Thứ 4
22/9
	Trong ngày
	Video
	Thủ công: Gấp con ếch.

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập đọc: Quạt cho bà ngủ.
HDHS làm BT chính tả: Chị em

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Ôn tập về giải toán.

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Toán: Xem đồng hồ (2 tiết)

	5
	Thứ 5
23/9
	Trong ngày
	Video
	Mĩ thuật: Chủ đề 2: Mặt nạ con thú.

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tập làm văn : Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Toán: Luyện tập (tr17)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	HDH: Hướng dẫn HS học các môn gửi video; Giao bài Tập viết: Ôn chữ hoa B

	6
	Thứ 6
24/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Chuột và máy tính.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức: Giữ lời hứa

	
	
	18h45- 19h15
	zoom
	Tiếng Anh: Unit 1- Leson 1, 2 (lớp 3D)


*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4 
NĂM HỌC 2021 - 2022 - TUẦN 3: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
20/9
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc: Ôn bài hát “Em yêu hòa bình”; TĐN số 1

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tập đọc: Thư thăm bạn

	
	
	19h - 19h40’
	Zoom
	HDHS học tập đọc.
LTVC: Từ đơn - Từ phức

	
	
	19h40’- 20h15’
	Zoom
	TLV: Kể lai lời nói, ý nghĩ của nhân vật.

	
	
	20h20’- 20h50’
	Zoom
	Toán: Tiết 12: Luyện tập - Triệu và lớp triệu 
(trang 16)

	3
	Thứ 3
21/9
	Trong ngày
	Video

	Thể dục: Đi đều, đứng lại, quay sau. Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”/ Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

	
	
	19h - 19h40’
	Zoom
	LTVC: MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết.

	
	
	19h45- 20h20
	Zoom
	Toán: Tiết 13: Luyện tập - Triệu và lớp triệu (trang 17; 18)

	
	
	20h20- 20h50
	Zoom
	Toán: Tiết 14 - Dãy số tự nhiên

	4
	Thứ 4
22/9
	Trong ngày
	Video
	Kĩ thuật: Khâu thường.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Đạo đức:Vượt khó trong học tập.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tập đọc: Người ăn xin

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom 
	Tiếng Anh: Unit 1: Lesson 1; 2 (Lớp 4A)

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom 
	Tiếng Anh: Unit 1: Lesson 1; 2 (Lớp 4B)

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh: Unit 1: Lesson 1; 2 (Lớp 4C)

	5
	Thứ 5
23/9
	Trong ngày
	Video

	Mĩ thuật: Chủ đề: Chúng em với thế giới động vật.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Lịch sử: Nước Văn Lang
Địa lí: CĐ: Dãy Hoàng Liên Sơn (Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn; HĐSX của người dân ở Hoàng Liên Sơn)

	
	
	19h - 19h40
	Zoom
	TLV: Viết thư.
HDHS làm bài tập chính tả tuần 3.

	
	
	19h45- 20h20
	Zoom
	Toán: Tiết 15-Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.


	
	
	20h20- 20h50
	Zoom
	HDH:  HDHS học Khoa - Sử - Địa.

	6
	Thứ 6
24/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Làm quen với Tệp.

	
	
	Trong ngày
	Video
	Khoa học: Bài 5: Vai trò của chất đạm và
 chất béo.
Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng, 
chất xơ.

	
	
	19h20- 19h50
	zoom
	Tiếng Anh: Unit 1: Lesson 1; 2 (Lớp 4D)



*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả.
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Kể chuyện, Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 5
NĂM HỌC 2021 - 2022 - TUẦN 3: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
20/9
	Trong ngày
	Video
Video
Video
	Âm nhạc: Ôn bài hát “Reo vang bình minh”
Tập đọc: Lòng dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến, tham gia

	
	
	 8h30 – 9h
	Zoom
	LTVC: MRVT Nhân dân

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa

	
	
	9h40-10h15
	Zoom
	Toán: Luyện tập chung (tiết 12)

	3
	Thứ 3
21/9
	Trong ngày
	Video
	Thể dục: Ôn đội hình đội ngũ

	
	
	Trong ngày
	Video
Video
	Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)
Chính tả: Thư gửi các học sinh

	
	
	8h30- 9h
	Zoom
	TLV: Luyện tập tả cảnh

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	Toán: Luyện tập chung (tiết 13)

	
	
	9h40- 9h15
	Zoom
	Toán: Tiết 14 (giảm tải)

	4
	Thứ 4
22/9
	Trong ngày
	Video
Video
	Kĩ thuật: Thêu dấu nhân (Tiết 1)
Đạo đức: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 1)

	
	
	8h30- 9h
	Zoom
	TLV: Luyện tập tả cảnh

	
	
	9h5- 9h35
	Zoom
	Toán: Ôn tập về giải toán

	
	
	9h40-10h15
	Zoom
	HDH: Chính tả: Hướng dẫn quy tắc viết dấu thanh

	5
	Thứ 5
23/9
	Trong ngày
	Video
Video
Video
	Mĩ thuật: Sự liên kết thú vị của các hình khối
Lịch sử: Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Địa lý: Khí hậu

	
	
	18h45- 19h15
	Zoom
	Tiếng Anh (5A): Unit 1 - Lesson 1+2

	
	
	19h20- 19h50
	Zoom
	Tiếng Anh (5B): Unit 1 - Lesson 1+2

	
	
	19h55- 20h30
	Zoom
	Tiếng Anh (5C): Unit 1 - Lesson 1+2

	6
	Thứ 6
24/9
	Trong ngày
	Video
	Tin học: Email

	
	
	Trong ngày
	Video
Video
	Khoa học: Cần làm gì để mẹ và em bé đều khỏe
Khoa học: Từ lúc mới sinh đến tuổi dạy thì

	
	
	8h30- 9h
	Zoom
	Tiếng Anh (5D): Unit 1 - Lesson 1+2


* Lớp 5B học vào thời gian: từ 14h30’ đến 16h15’ trong các ngày. 
*Lớp 5C học vào thời gian: từ 18h45’ đến 20h30 trong các ngày. 
*Quy định ghi vở trong thời gian học online:
- Vở Tiếng Việt : 
        + Ghi nội dung bài học của các phân môn: Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Chính tả, Kể chuyện
        + Ghi tên bài học của các phân môn: Tập đọc (ghi đại ý)
- Vở Toán: ghi nội dung và làm bài  tập môn Toán.
- Vở Ghi bài (khối 2-5):  ghi tên bài học của các môn học còn lại. 


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỔ VĂN THỂ MĨ
NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 3: Từ 20/9/2021 – 24/9/2021
	TT
	Thứ/
Ngày
	Thời gian
	Hình thức
	Tên bài dạy

	1
	Thứ 2
20/9

	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 1 Tiết 2 Ôn tập bài hát: 
Vào rừng hoa 
Đọc nhạc: Bậc thang Đô - Rê - Mi
Vận dụng sáng tạo: To - Nhỏ

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 5 Tiết 3 Ôn tập bài hát: 
Reo vang bình minh
Tập đọc nhạc: TĐN Số 1

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 2: Đọc nhạc Bài số 1

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 3: học hát: Bài ca đi học

	
	
	Trong ngày
	Video
	Âm nhạc lớp 4: Ôn bài hát: Em yêu hòa bình. Bài tập cao độ và tiết tấu 

	2
	Thứ 3
21/9

	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh 3A: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh 3B: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh 3C: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 5: Ôn tập đội hình đội ngũ. Dậm chân tại chỗ- Đứng lại đứng. Trò chơi vận động

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 4: Ôn tập đội hình đội ngũ. Đi đều, vòng phải, vòng trái. Trò chơi vận động
Thể dục lớp 3 : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay các hướng

	3
	Thứ 4
22/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh 4A: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh 4B: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh 4C: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 1: Ôn tập đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 1: Môn mỹ thuật của em (tiết 2)


	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 2: Màu đậm, màu nhạt (tiết 1)

	4
	Thứ 5
23/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh 5A: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh 5B: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh 5C: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 3: Mặt nạ con thú (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 4: Chúng em với thế giới động vật (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Mỹ thuật lớp 5: Sự liên kết thú vị của các hình khối (tiết 1)

	
	
	Trong ngày
	Video
	Thể dục lớp 2 : Tuần 3: Biến đổi đội hình hàng dọc thành hàng ngang và ngược lại .Trò chơi

	5
	Thứ 6
24/9
	18h45-19h15
	Zoom
	Tiếng Anh 3D: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h20-19h50
	Zoom
	Tiếng Anh 4D: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	19h55-20h30
	Zoom
	Tiếng Anh 5D: Unit 1- Lesson 1 and 2

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học lớp 3: Chuột máy tính 

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học lớp 4: Làm quen với tệp

	
	
	Trong ngày
	Video
	Tin học lớp 5:  Thư diện tử (Email)









